Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7516/YCBG-BVT ngày 11/12/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	DANH MỤC
	Yêu cầu kỹ thuật cho việc bảo dưỡng
	Tiến độ thực hiện
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	
	

	 
	Khu vực phòng mổ tim
	 
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra, bảo dưỡng AHU
	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Bộ
	1

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi sơ cấp
	
	
	

	
	
	Kiểm tra tình trạng giá đỡ , xiết lại ốc treo
	
	
	

	
	
	Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit
	
	
	

	
	
	Căn chỉnh vị trí , dây đai của motor quạt
	
	
	

	2
	Kiểm tra, bảo dưỡng dàn nóng AHU
	Kiểm tra cơ, điện máy nén, quạt, các thiết bị dùng điện
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Bộ
	1

	
	
	Kiểm tra và ghi lại thông số của dàn nóng (outdoor) như áp suất hút và áp suất nén, dòng điện hoạt động của máy nén
	
	
	

	
	
	Vệ sinh cơ học, xịt rửa hệ thống cánh tản nhiệt gió
	
	
	

	
	
	Kiểm tra áp suất và lượng gas trong tổ máy, nạp gas bổ sung nếu cần
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, xử lý các lỗi hở, rò rỉ
	
	
	

	
	
	Kiểm tra hiệu chỉnh van tiết lưu
	
	
	

	
	
	Kiểm tra fin lọc gas, lọc dầu (thay thế nếu cần)
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, bảo dưỡng bộ sấy dầu
	
	
	

	
	
	Kiểm tra độ ồn, độ rung của dàn nóng (outdoor unit), xiết lại chân ốc
	
	
	

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất trong dàn nóng
	
	
	

	3
	Kiểm tra, bảo dưỡng dàn lạnh âm trần nối ống gió
	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Dàn
	2

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của indoor, quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi, mặt nạ dàn lạnh
	
	
	

	
	
	Kiểm tra tình trạng giá đỡ indoor, xiết lại ốc treo
	
	
	

	
	
	Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, vệ sinh bơm nước ngưng tụ của indoor và các đường ống thoát nước xử lý hiện tượng tắc ống dẫn nước thải
	
	
	

	4
	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt hút khí thải
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	1

	
	
	Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc
	
	
	

	5
	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt FFU 
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	3

	
	
	Vệ sinh lọc kèm theo FFU bằng khí sạch
	
	
	

	
	
	Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc
	
	
	

	6
	Kiểm tra, vệ sinh Hepa
	Vệ sinh và bảo dưỡng mặt ngoài Hepa bằng rẻ sạch và cồn. 
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Bộ
	11

	
	
	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch
	
	
	

	7
	Vệ sinh cửa gió
	Vệ sinh cửa gió bằng rẻ sạch và cồn. 
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	12

	8
	Vệ sinh lọc sơ cấp
	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	13

	9
	Thay thế định kỳ dây đai truyền động  của AHU
	Thay dây đai mới theo thông số của nhà sản suất tương đương SPZ 862/3V339
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	2

	10
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển
	Vệ sinh  cảm biến bằng rẻ sạch và cồn. 
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Hệ thống
	1

	
	
	Bảo dưỡng tủ điều khiển bằng rẻ sạch; cồn ... 
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, siết lại các tiếp điểm điện
	
	
	

	
	
	Chạy thử đơn động, liên động hệ thống  sau bảo dưỡng
	
	
	

	 
	Khu vực phòng hồi tỉnh sau mổ tim
	 
	 
	 
	 

	11
	Kiểm tra, bảo dưỡng AHU
	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Bộ
	1

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi sơ cấp
	
	
	

	
	
	Kiểm tra tình trạng giá đỡ , xiết lại ốc treo
	
	
	

	
	
	Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit
	
	
	

	
	
	Căn chỉnh vị trí , dây đai của motor quạt
	
	
	

	12
	Kiểm tra, bảo dưỡng dàn nóng AHU
	Kiểm tra cơ, điện máy nén, quạt, các thiết bị dùng điện
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Bộ
	1

	
	
	Kiểm tra và ghi lại thông số của dàn nóng (outdoor) như áp suất hút và áp suất nén, dòng điện hoạt động của máy nén
	
	
	

	
	
	Vệ sinh cơ học, xịt rửa hệ thống cánh tản nhiệt gió
	
	
	

	
	
	Kiểm tra áp suất và lượng gas trong tổ máy, nạp gas bổ sung nếu cần
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, xử lý các lỗi hở, rò rỉ
	
	
	

	
	
	Kiểm tra hiệu chỉnh van tiết lưu
	
	
	

	
	
	Kiểm tra fin lọc gas, lọc dầu (thay thế nếu cần)
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, bảo dưỡng bộ sấy dầu
	
	
	

	
	
	Kiểm tra độ ồn, độ rung của dàn nóng (outdoor unit), xiết lại chân ốc
	
	
	

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất trong dàn nóng
	
	
	

	13
	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt hút khí thải
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	1

	
	
	Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc
	
	
	

	14
	Kiểm tra, vệ sinh Hepa
	Vệ sinh và bảo dưỡng mặt ngoài Hepa bằng rẻ sạch và cồn. 
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Bộ
	2

	
	
	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch
	
	
	

	15
	Vệ sinh cửa gió
	Vệ sinh cửa gió bằng rẻ sạch và cồn. 
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	5

	16
	Vệ sinh  lọc sơ cấp
	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	4

	17
	Thay thế định kỳ dây đai truyền động  của AHU
	Thay dây đai mới theo thông số của nhà sản suất tương đương SPZ 882/3V350
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	1

	18
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển
	Vệ sinh  cảm biến bằng rẻ sạch và cồn. 
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Hệ thống
	1

	
	
	Bảo dưỡng tủ điều khiển bằng rẻ sạch; cồn ... 
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, siết lại các tiếp điểm điện
	
	
	

	
	
	Chạy thử đơn động, liên động hệ thống  sau bảo dưỡng
	
	
	

	 
	Khu vực phòng bệnh nhân tầng 9 sau mổ tim
	 
	 
	 
	 

	19
	Kiểm tra, bảo dưỡng điều hòa dàn lạnh âm trần nối ống gió
	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	bộ
	2

	
	
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của indoor, quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi, mặt nạ dàn lạnh
	
	
	

	
	
	Kiểm tra tình trạng giá đỡ indoor, xiết lại ốc treo
	
	
	

	
	
	Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, vệ sinh bơm nước ngưng tụ của indoor và các đường ống thoát nước xử lý hiện tượng tắc ống dẫn nước thải
	
	
	

	
	
	Kiểm tra, vệ sinh bơm xịt rửa dàn nóng
	
	
	

	20
	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt gió tươi
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	2

	
	
	Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc
	
	
	

	21
	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt FFU  
	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	2

	
	
	Vệ sinh lọc kèm theo FFU bằng khí sạch
	
	
	

	
	
	Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc
	
	
	

	22
	Vệ sinh cửa gió
	Vệ sinh cửa gió bằng rẻ sạch và cồn. 
	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	4

	23
	Vệ sinh  lọc sơ cấp
	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch
	 3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)
	Cái
	2


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 11/12/2024)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức như sau:

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục  dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng theo yêu cầu báo giá
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	                                                    Tổng cộng:
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23/12/2024.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
